
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:              /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày         tháng  10  năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” 

cho các cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, năm học 2023 - 2024

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 
Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 483/TTr-SNV ngày 

22 tháng 10 năm 2024.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” kèm theo tiền thưởng 
cho 99 cá nhân thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh, đã có thành tích tiêu biểu 
trong phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 
học 2023 - 2024.

 (Có danh sách cụ thể kèm theo)
Điều 2. Mức tiền thưởng đối với 01 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến 

sĩ thi đua cấp tỉnh”: 7.020.000 đồng. Nguồn tiền thưởng trong danh sách: 
694.980.000 đồng (Sáu trăm chín mươi tư triệu, chín trăm tám mươi nghìn 
đồng) được trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh cấp qua Sở Giáo dục và Đào 
tạo, theo Kế hoạch năm 2024.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, 
ngành: Nội vụ, Giáo dục & Đào tạo, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hải Dương; 
Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết 
định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó CT UBND tỉnh (Ô.N.M. Hùng);
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
- Lưu: VT, NC.Th (15b).        

CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Châu
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DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN THUỘC NGÀNH GD&ĐT TỈNH 
ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH”

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày         tháng 10 năm 2024
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

1. Bà Nguyễn Thị Tú, Giáo viên Trường Tiểu học Cộng Hòa, thành phố 
Chí Linh; 

2. Bà Trần Thị Thanh Hà, Giáo viên Trường Tiểu học Cộng Hòa, thành 
phố Chí Linh; 

3. Bà Dương Thị Hoa, Giáo viên Trường Tiểu học Sao Đỏ, thành phố 
Chí Linh; 

4. Bà Vũ Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thượng Vũ - Sudico, 
huyện Kim Thành; 

5. Bà Phạm Thị Huế, Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Xuyên, huyện 
Kim Thành; 

6. Bà Phạm Thị Lý, Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Liên, huyện 
Kim Thành; 

7. Bà Phạm Thị Kim Dung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Đính, 
huyện Kim Thành; 

8. Ông Trần Văn Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lai Vu, huyện 
Kim Thành; 

9. Bà Vũ Thị Nữ - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Dũng, huyện 
Kim Thành; 

10. Bà Lê Thị Mai Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Dũng, huyện 
Kim Thành; 

11. Ông Vũ Văn Đông, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tuấn Việt, 
huyện Kim Thành; 

12. Bà Vũ Thị Mai, Giáo viên Trường Tiểu học Tuấn Việt, huyện 
Kim Thành; 

13. Bà Vũ Thị Chuyên, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Liên, huyện 
Kim Thành; 

14. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Anh, 
huyện Kim Thành; 

15. Bà Trần Thị Phúc, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Anh, huyện 
Kim Thành; 

16. Ông Nguyễn Ngọc Sang, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngũ 
Phúc, huyện Kim Thành; 

17. Bà Phạm Thị Làn, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đính, huyện 
Kim Thành; 

18. Bà Đồng Thị Phương, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đính, huyện 
Kim Thành; 

19. Bà Lương Thị Huyến, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Dân, 
huyện Kim Thành; 
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20. Bà Phạm Thanh Mừng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Kỳ, huyện 
Kim Thành; 

21. Ông Bùi Duy Chuân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lai 
Vu, huyện Kim Thành; 

22. Bà Nguyễn Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Kim 
Xuyên, huyện Kim Thành; 

23. Ông Lương Trung Kiên, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Kim Liên, 
huyện Kim Thành; 

24. Bà Đỗ Thị Dinh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Kim Liên, huyện 
Kim Thành; 

25. Bà Lương Thị Văn, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phú Thái, 
huyện Kim Thành; 

26. Bà Nguyễn Kim Oanh, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngũ 
Phúc, huyện Kim Thành; 

27. Bà Nguyễn Thị Dung, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Kim Tân, 
huyện Kim Thành; 

28. Bà Nguyễn Thị Hà, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đồng Cẩm, 
huyện Kim Thành; 

29. Bà Nguyễn Thị Hồng Phương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình 
Lãng, huyện Tứ Kỳ; 

30. Bà Vũ Thị Diệp, Giáo viên Trường Mầm non Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ; 
31. Bà Nguyễn Thị Loan, Giáo viên Trường Mầm non Nguyên Giáp, 

huyện Tứ Kỳ; 
32. Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Văn Tố, 

huyện Tứ Kỳ; 
33. Bà Nguyễn Thị An, Giáo viên Trường Tiểu học Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ; 
34. Bà Vũ Thị Thanh Giang, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đại Sơn, 

huyện Tứ Kỳ; 
35. Bà Vũ Thị Hà Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Gia Lộc 

II, huyện Gia Lộc (nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Gia Lộc, huyện 
Gia Lộc);

36. Ông Nguyễn Văn Quân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Minh, 
huyện Gia Lộc; 

37. Bà Phạm Thị Tâm, Giáo viên Trường Trung học cơ sở thị trấn Gia 
Lộc, huyện Gia Lộc; 

38. Bà Phùng Thị Đào, Giáo viên Trường Trung học cơ sở thị trấn Gia 
Lộc, huyện Gia Lộc; 

39. Bà Đặng Minh Nguyệt, Giáo viên Trường Tiểu học Đoàn Thượng, 
huyện Gia Lộc; 

40. Bà Bùi Thị Hoài, Giáo viên Trường Tiểu học Gia Hoà, huyện Gia Lộc; 
41. Bà Bùi Thị Dung, Giáo viên Trường Tiểu học Gia Khánh, huyện Gia Lộc; 
42. Bà Phạm Thị Thu Trang, Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Gia Lộc, 

huyện Gia Lộc; 
43. Bà Ngô Thị Thanh Tấm, Giáo viên Trường Tiểu học Yết Kiêu, huyện 

Gia Lộc; 



4

44. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Giáo viên Trường Mầm non Gia Khánh, 
huyện Gia Lộc; 

45. Bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đoàn 
Tùng, huyện Thanh Miện; 

46. Bà Vũ Thị Tâm, Giáo viên Trường Mầm non Thanh Tùng, huyện 
Thanh Miện; 

47. Bà Vũ Thị Hằng, Giáo viên Trường Mầm non Cao Thắng, huyện 
Thanh Miện; 

48. Bà Phạm Ngọc Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Lương Bằng, huyện Thanh Miện; 

49. Ông Nguyễn Trọng Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 
Thanh Lang, huyện Thanh Hà; 

50. Bà Lê Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nguyễn Đức Sáu, 
huyện Nam Sách;

51. Bà Lê Thị Thụy, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đồng Lạc, 
huyện Nam Sách; 

52. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Dân, 
Thị xã Kinh Môn; 

53. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thái Thịnh, Thị 
xã Kinh Môn; 

54. Ông Phạm Trung Nghĩa, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phạm Sư 
Mạnh, Thị xã Kinh Môn; 

55. Ông Nguyễn Văn Hải, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thăng 
Long, Thị xã Kinh Môn; 

56. Bà Vũ Thị Hải, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phạm Sư Mạnh, 
Thị xã Kinh Môn; 

57. Bà Nguyễn Thị Khuyên, Giáo viên Trường Trung học cơ sở An Phụ, 
Thị xã Kinh Môn; 

58. Bà Phùng Thị Hoài, Giáo viên Trường Mầm non Tân Dân, Thị xã 
Kinh Môn; 

59. Bà Đỗ Thị Kim Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cẩm Điền, 
huyện Cẩm Giàng; 

60. Bà Lê Thị Thúy Lành, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 
Lương Điền, huyện Cẩm Giàng; 

61. Bà Bùi Thị Hường, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thạch Lỗi, 
huyện Cẩm Giàng; 

62. Ông Đặng Văn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề 
nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, huyện Cẩm Giàng; 

63. Ông Vũ Đình Thuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kẻ Sặt, huyện 
Bình Giang; 

64. Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Vũ 
Hữu, huyện Bình Giang;

65. Bà Đào Thị Thu Hằng, Giáo viên Trường Mầm non Vĩnh Hưng, 
huyện Bình Giang; 
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66. Bà Vũ Thị Lan Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh, 
thành phố Hải Dương; 

67. Bà Vũ Thị Chi, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Bình, thành phố 
Hải Dương;

68. Bà Nguyễn Thị Xuân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngọc 
Châu, thành phố Hải Dương; 

69. Bà Nguyễn Thị Hương Nga, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Bình 
Minh, thành phố Hải Dương; 

70. Bà Nguyễn Thị Vấn, Giáo viên Trường Tiểu học Nhị Châu, thành phố 
Hải Dương; 

71. Bà Đỗ Thị Lan Hương, Giáo viên Trường Mầm non Cẩm Thượng, 
thành phố Hải Dương;

72. Ông Bùi Đình Nhiễu, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên 
Nguyễn Trãi; 

73. Bà Nguyễn Thu Quyên, Giáo viên Trường Trung học phổ thông 
Chuyên Nguyễn Trãi; 

74. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Giáo viên Trường Trung học phổ thông 
Chuyên Nguyễn Trãi; 

75. Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 
Nam Sách; 

76. Bà Trịnh Phương Mai, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nam Sách; 
77. Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Kim Thành; 
78. Bà Đinh Thị Xuân, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Thanh Hà; 
79. Ông Nguyễn Đức Ban, Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Đoàn Thượng; 
80. Bà Vũ Lan Dung, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Đoàn Thượng; 
81. Ông Vũ Văn Thạo, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Bến Tắm; 
82. Bà Bùi Thị Thanh Hằng, Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Hồng Quang; 
83. Ông Trần Ngọc Bình, Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Hồng Quang; 
84. Ông Nguyễn Hải Cường, Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Hồng Quang; 
85. Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ 

thông Nguyễn Du; 
86. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Du; 
87. Bà Trần Thúy Quỳnh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Mạc 

Đĩnh Chi; 
88. Bà Lê Thị Hòa, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi; 
89. Bà Nguyễn Thị Lệ Hoài, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Gia 

Lộc 2; 
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90. Ông Bùi Việt Bắc, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 
Tứ Kỳ; 

91. Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng, Giáo viên Trường Trung học phổ thông 
Tứ Kỳ; 

92. Bà Bùi Thị Hằng, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nam Sách 2; 
93. Ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ 

thông Cẩm Giàng; 
94. Ông Đào Văn Đức, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Kim 

Thành 2; 
95. Bà Nguyễn Thị Hà, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Phả Lại; 
96. Bà Giang Hồng Diệp, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Tuệ Tĩnh; 
97. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Hà Bắc; 
98. Bà Nguyễn Thị Thuỳ Nga, Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Gia Lộc; 
99. Ông Vũ Văn Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Thanh Miện./.
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